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BÁO CÁO 

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 

CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021 

 

Thực hiện nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Công ty TNHH một thành 

viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc (gọi tắt là Công ty) công bố thông tin về báo 

cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021 như sau: 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung. 

Tên giao dịch: Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

Địa chỉ: 359- Mê Linh, Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc là doanh nghiệp 

Nhà nước do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Là doanh nghiệp hạng II. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: UBND tỉnh Vĩnh phúc. 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ 

sở hữu: 

+ Người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ông Lê Duy Thành - Phó 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

+ Cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ông Vũ Việt 

Văn - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ 

tịch Hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Phúc 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu  

( có Bảng số 1 đính kèm). 

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:  

( có Bảng số 2 đính kèm) 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp: 

 ( có Bảng số 3 đính kèm) 

Công ty thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng theo quy định tại: 

Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 

27/2016/TT-BLĐTBXH. 
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3. Hoạt động của Chủ tịch công ty. 

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty liên quan đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản...  

( có Bảng số 4 đính kèm). 

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

1.Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên: không có 

Năm 2021 công ty đã có văn bản văn bản số 378/XSKT-TCHCKT ngày 

06/7/2021 về bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty nhưng chưa được xem xét giải 

quyết 

.2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên: không có 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA: không có 

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp: Bảng số 6 

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan: Bảng số 7 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người) thời điểm 31/12/2021: 47 

người (người lao động: 43 người, người quản lý 4 người) 

- Mức lương trung bình người lao động: 7,926 triệu đồng/người/tháng 

- Tiền thưởng, thu nhập khác bình quân của người lao động: 0,93 triệu 

đồng/người/tháng 

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 

năm 2021, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Vĩnh phúc trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ KHĐT (CBTT); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KHĐT tỉnh (b/c); 

- Cổng thông tin ĐT (CBTT); 

- Chủ tịch, BGĐ công ty; 

- BBT Website công ty (CBTT); 

- Lưu: VT, KT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hải 
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BẢNG SỐ 1 

CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

 

TT Số văn bản Ngày Nội dung 

01 3366/QĐ-UBND 31/12/2020 
Duyệt KHSXKD và đầu tư phát triển 05 

năm /2021-2025  CTTNHHMTVXSKT-VP 

02 08/CV-UBND 14/1/2021 
Ủng hộ Tết vì người nghèo phường Khai 

Quang 

03 107/UBND-TNMT 15/1/2021 

Đăng ký nhu cầu sử dụng đất phục vụ lập 

quy hoạch SDĐ thời kỳ 2020-2021 trên địa 

bàn huyện Tam đảo  

04 48/UBND-MH 21/1/2021 
Tổng kết hoạt động hội đồng giám sát 

XSKT-VP/2020 

05 393/UBND-TH2 19/01/2021 Phát động phong trào thi đua/2021 

06 44/QĐ-UBND 02/02/2021 
Phân bổ dự toán chi phí đầu tư xây dựng cơ 

bản từ nguồn bổ sung có mục tiêu năm 2021 

07 290/QĐ-UBND 02/02/2021 
Ban hành chương trình tổng thể của UBND 

tỉnh về thực hành tiết kiệm/2021 

08 31/TB-UBND 02/02/2021 
Kết luận của CT.UBND triển khai phòng 

chống Covid-19 

09 867/UBND-KT1 04/02/2021 

Chấp thuận, phê duyệt báo cáo tài chính, 

phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ /2020 

của Cty TNHHMTVXSKT-VP 

10 969/UBND-NC2 08/02/2021 

Thực hiện công tác PCTN và chỉ thị 44/CT-

TTg 21/12/2020 của thủ tướng chính phủ dịp 

tết /2021 

11 34/KH-UBND 09/02/2021 

Giám sát tài chính giám sát đầu tư vốn nhà 

nước  vào DN/2021 đối với DNNN và DN 

có vốn nhà nước do UBND-VP thành lập và 

quản lý  

12 36/TB-UBND 15/02/2021 Tăng cường cồng tác phòng chống Covid-19 

13 1678/UBND-TH1 5/3/2021 
Duyệt quy hoạch đối với người quản lý Cty 

TNHHMTVXSKT-VP 2021-2025 

14 46/KH-UBND 1/3/2021 
Tháng hành động an toàn vệ sinh lao 

động/2021 

15 201/QĐ-UBND 19/3/2021 

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các phó chủ 

tịch các ủy viên nhân dân Tan Đảo /2016-

2021 
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16 2125/UBND-VX4 30/3/2021 
Duyệt quỹ lương kế hoạch /2021 của người 

quản lý Cty 

17 2153/UBND 30/3/2021 
Duyệt quyết toán quỹ lương /2020 của người 

quản lý Cty 

18 2360/UBND 7/4/2021 

Thông tư quy định về thành lập nhiệm vụ 

quyền hạn và cơ chế hoạt động của hội đồng 

giám sát XSKT 

19 2459/UBND-VX2 9/4/2021 
Trả lời trích lập quỹ phát triển khoa học 

công nghệ 

20 01/CĐ-CT UBND 1/5/2021 
Biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn tỉnh 

21 3015/UBND-VXI 1/5/2021 

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19 chỉ đạo của thue tướng chính phủ 

tại thống báo số 89/TB-VPVP 

22 06/CT-CTUBND 1/5/2021 
Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng 

chống dịch Covid-19 

23 02/CT-CTUBND 1/5/2021 
Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng 

chống dịch Covid-19 

24 3004/UBND-KT5 29/4/2021 
Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Cty 

TNHHMTVXSKT-VP 

25 1081/QĐ-UBND 6/5/2021 
Thực hiện cách ly xã hội thành phố Vĩnh 

Yên 

26 1001/UBND-KT 7/5/2021 

Các cơ sở XSKD ngành hàng trên địa bàn 

TP Vĩnh Yên được phép hoạt động trong 

thời gian giãn cách xã hội TP Vĩnh yên 

27 3224/UBND-KT3 7/5/2021 
Tạm dừng phát hành XSKT trên địa bàn TP-

Vĩnh Yên-VP 

28 986/UBND-VP 9/5/2021 
Hướng dẫn thủ tục ra vào các trạm kiểm soát 

PCD Covid-19 thành phố Vĩnh Yên 

29 104/TB-UBND 8/5/2021 
Kết luận của CT UBND chỉ đạo về phòng 

chống dịch Covid-19 tại khu vực phúc Yên 

30 944/TB-UBND 3/5/2021 
Đường dây nóng PCD Covid-19 trên địa bàn 

TP Vĩnh Yên 

31 106/TB-UBND 8/5/2021 

Kết luận của CT UBND chỉ đạo về phòng 

chống dịch Covid-19 tại  Thành ủy 

UBNDTP Vĩnh Yên 

32 3272/UBND-VXI 8/5/2021 
Thưực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tăng cường 

biện pháp nghiêm ngặt trong PCD,Covid-19 
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33 3267/UBND-KT5 8/5/2021 
Thực hiện cách ly TP Vĩnh Yên phòng 

chống dịch Covid-19 

34 89/TB-UBND 10/5/2021 
Đường dây nóng PCD Covid-19 trên địa bàn 

TP Phúc Yên 

35 89/TB-UBND 11/5/2021 
Đường dây nóng PCD Covid-19 của huyện 

Yên Lạc 

36 3330/UBND-CN3 10/5/2021 
Tăng cường PCD Covid-19 các KCN;CS. 

SXKD 

37 3495/UBND-NN1 13/5/2021 
Triển khai xét nghiệm Covid-19 cho 100% 

công nhân tại KCN Vĩnh Phúc 

38 106/TB-UBND 8/5/2021 
Kết luận của CT. UBND buổi làm việc với 

thành ủy. UBND TP Vĩnh yên 

39 1006/QĐ-UBND 12/5/2021 
Thực hiện cách ly xã hội phường Hùng 

Vương TP Phúc Yên-VP 

40 3543/UBND-NN1 14/5/2021 
Triển khai xét nghiệm cho 100% chuyên gia 

và người quản lý, người lao động -VP 

41 1130/UBND-KT1 14/5/2021 
Phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm 

dịch Covid-19 

42 3656/UBND-KT5 17/5/2021 
Sử dụng nguồn thu XSKT cho đầu tư phát 

triển  

43 3687/UBND-NN1 18/5/2021 
Tăng cường PCD sau khi đã xét nghiệm 

Covid-19 các KCN;CS. SXKD 

44 1238/QĐ-UBND 18/5/2021 
Kết thúc thời gian cách ly xã hội TP Vĩnh 

Yên từ  0 giờ 00 phút ngày 19/5/2021 

45 3623/UBND-VXI 16/5/2021 Tiếp tục triển khai PCD-VP 

46 3772/UBND-KT5 19/5/2021 
Phát hành XSKT trên địa bàn thành phố 

Vĩnh Yên 

47 175/HC-UBND 19/5/2021 

Triển khai xét nghiệm Covid-19 cho 100%  

chuyên gia ,cán bộ người lao động các DN 

tại các khu Công nghiệp -VP 

48 3781/UBND-NC2 20/5/2021 
Kết quả công tác PC tiêu cực trong cán bộ 

công chức viên chức  

49 1016/QĐ-UBND 29/4/2021 
Giao chỉ tiêu đánh gia sếp loại /2021 với 

DNNN thuộc UBND Tỉnh quản lý 

50 3890/UBND-NN1 22/5/2021 
Tăng cường công tác PCD tại các DN và 

KCN 

51 3891/UBND-NN1 22/5/2021 Tăng cường công tác PCD tại các DN  
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52 3893/UBND-NN1 23/5/2021 

Thực hiện ý kiến của Ban thường vụ Tỉnh 

Ủy  về 1 số biện pháp cấp bách PCD Covid-

19  và tháo gỡ vướng mắc  DN  tại 

VB,3890/UBND-NN1 ngày 22/5/2021 

53 179/CV-UBND 20/5/2021 Thành lập tổ an toàn Covid trong các DN 

54 3934/UBND-KT5 25/5/2021 
Phê duyệt BCTC phân phối lợi nhuận trích 

lập các quỹ /2020 

55 189/HC-UBND 25/5/2021 
Tiếp tục tăng cường các biện pháp PCDB 

Covid-19 tại các DN 

56 4000/UBND-NN1 26/5/2021 
Quản lý chặt chẽ ra vào tỉnh Vĩnh phúc PCD 

Covid-19 

57 03/CT-CTUBND 21/5/2021 
Tiếp tục quyết liệt chỉ đạo PCD Covid-19 

trong trạng thái mới  -VP 

58 4036/UBND-KT2 27/5/2021 
Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

6 tháng đầu /2021 

59 1320/UBND-VP 26/5/2021 
Tăng cường công tác kiểm soát ra vào tỉnh 

_vp chống dịch Covid-19 

60 1338/QĐ-UBND 27/5/2021 
Quy định các biện pháp cấp bách PCDB 

Covid-19 tại khu VN và DN 

61 196/HC-UBND 27/5/2021 
Tăng cươờng công tác quản lý ra vào tỉnh 

Vĩnh Phúc  PCD Covid-19 

62 1341/UBND-VP 27/5/2021 
Thực hiện quyết định số1/6/2021. Số1338 

QĐ-UBND ngày 27/5/2021 

63 135/TB-UBND 2/6/2021 
Kết quả đánh giá,xếp loại tập thể, cá nhân 

lãnh đạo, quản lý /2020 

64 4194/UBND-NN1 1/6/2021 
Tiếp tục triển khai ngay các biện pháp PCD 

Covid-19 

65 138/TB-UBND 3/6/2021 Kết luận của Chỉ tịch UBND 

66 4363/UBND-CN3 6/6/2021 Cam kết PCD Covid-19 tại DN và khu CN 

67 254/UBND-VP 9/6/2021 Ký cam kết PCD Covid-19 với P Liên bảo  

68 4695/UBND-VXI 16/6/2021 Các biện pháp PCD trong tình hình mới 

69 1574/QĐ-UBND 16/6/2021 
Một số biện pháp PCD Covid-19 địa bàn VP 

trong tình nình mới 

70 1636/UBND-VP 16/6/2021 Triển khai nghị quyết 1574/QĐ-UBND 

71 31/2021/QĐ-UBND 11/6/2021 
Ban hành quy chế công tác Văn thư lưu trữ 

tỉnh Vĩnh Phúc 
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72 4985/UBND-CN3 24/6/2021 
Triển khai một số nhiệm vụ PCD Covid-19 

trong DN 

73 
02/QCPH-UBND-

LĐLĐ 
21/6/2021 

Phối hợp công tác UBND với liên đoàn lao 

động -VP giai đoạn 2021-2026 

74 5457/UBND-KT3 7/7/2021 
Ban hành Quyết định thành lập và quy chế 

hoạt động của hội đồng giám sát XSKT 

75 5480/UBND-KT5 8/7/2021 
Xem xét bổ nhiệm kiểm soát viên Cty 

TNHHMTVXSKT-vp 

76 5800/UBND-VXI 16/7/2021 
Tiếp tục chủ động PCD Covid-19 trong tỉnh-

VP 

77 175/TB-UBND 16/7/2021 
Giới thiệu chức danh và chũ ký chủ tịch và 

phó chủ tịch UBND thành phố phúc yên 

78 1948/QĐ-UBND 18/7/2021 
Một số biện pháp PCD Covid-19 địa bàn VP 

trong tình nình mới 

79 176/TB-UBND 19/7/2021 
Giới thiệu chức danh và chữ ký chủ tịch và 

phó chủ tịch thành phố Phú yên 2021-2026 

80 5952/UBND-CN3 21/7/2021 
Thuực hiện vệ sinh phun khử khuẩn  PCD 

Covid-19 -VP 

81 1974/QĐ-UBND 22/7/2021 

Duyệt đề án tăng cường công tác bồi dưỡng 

kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến 

pháp luật PCTN cho CB 2021-2023 

82 5824/UBND-KT3 19/7/2021 
Chủ động kiểm soát ngăn ngừa sâm nhập 

của dịch Covid-19 vào tỉnh  

83 5993/UBND-NC1 22/7/2021 

Thực hiêện quy trình kiểm soát dịch bệnh 

Covid-19 tại các trốt trên các tuyến đường 

trọng yếu vào tỉnh 

84 186/TB-UBND 21/7/2021 
Kết luận của CT UBND tại cuộc họp BCĐ 

PCD Covid-19 tỉnh 

85 180/KH-UBND 23/7/2021 
Đánh giá công tác PCTN của UBND -VP 

/2020 

86 185/TB-UBND 23/7/2021 
Giới thiệu chữ ký và chức dang CT và PCT 

UBND huyện Tam Dương 

87 6123/UBND-VXI 24/7/2021 

Thực hiện 1 số biện pháp khẩn cấp PCD 

Covid-19 -VP đối với người từ Hà nội về / 

đến VP 

88 6124/UBND-CNI 24/7/2021 
Tiếp tục tăng cường thực hiện biện pháp cấp 

bách PCD Covid-19  trong hoạt động vân tải  

89 6127/UBND-CN3 24/7/2021 
Nhiệm vụ PCD.Covid-19 tại khu CN và DN 

trong điều kiện mới 



8 

 

90 6128/UBND-NNI 25/7/2021 

Phát động ptr công nhân lao động -VP 

chung sức cùng chính quyền trong PCD 

Covid-19 góp phần ổn định KD 

91 150/TB-UBND 27/7/2021 

Giới thiệu chức danh và chữ ký Chủ tịch và 

phó chủ tịch UBND huyện Tam đảo 2021-

2026 

92 6231/UBND-NN1 27/7/2021 

Tháo gỡ vướng mắc cuộc vận động phong 

trào" Công nhân lao động -VP chung sức 

cùng chính quyền trong phong trào PCD 

Covid-19 theo NQ số 68/NQ-CP và QĐ số 

23/2021 

93 6221/UBND-KT5 27/72021 
Giám sát đánh giá việc chấp hành chính sách 

pháp luật về tài chính  

94 6193/UBND-NN4 26/7/2021 
Tăng cường thu gom, xử lý chất thải PCD 

Covid-19 -VP 

95 6236/UBND-NC1 27/7/2021 Thực hiện các biện pháp PCD Covid-19 

96 6299/UBND-NC1 28/7/2021 
Tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý vi 

phạm về PCD Covid-19  

97 6380/UBND-NN1 29/7/2021 
Tăng cường các biện pháp PCD Covid-19 

nhằm đảm bảo an toàn xã hội Vĩnh Phúc 

98 424/MH-UBND 30/7/2021 
Họp 02/8/2021 của hội đồng giám sát XSKT 

6 tháng đầu /2021 

99 6446/UBND-VXI 31/7/2021 

Thực hiện công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 

31/7/2021 Của thủ tướng chính phủ về PCD 

Covid-19 

100 05/CT-UBND 4/8/2021 Triển khai thi hành luật cư trú /2020 

101 6608/UBND-KT5 5/8/2021 Phân bổ nguồn thu từ XSKT 

102 6604/UBND-NC3 5/8/2021 Thực hiện kế hoạch số 42/KH-TU 29/7/2021 

103 194/TB-UBND 4/8/2021 Lết luận của PCT :UBND 

104 6615/UBND-VXI 5/8/2021 

Thực hiện công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 

05/8/2021 Của thủ tướng chính phủ về PCD 

Covid-19 

105 6807/UBND-KTS 10/8/2021 KH XSKD của  Cty TNHHMTVXSKT-VP 

106 6878/UBND-VXI 11/8/2021 
Thực hiện thông báo  số 398/TB-TU ngày 

9/8/2021 của tỉnh ủy-VP 

107 198/KH-UBND 4/8/2021 
Điều chỉnh bổ sung kế hoạch số 178/KH-

UBND 

108 178/KH-UBND 20/7/2021 Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19-VP 
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109 2089/QĐ-UBND 5/8/2021 

Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ 

người lao động không có ký hợp đồng lao 

động gặp khó khăn do dịch Covid-19 

110 2095/QĐĐC-UBND 6/8/2021 
Đính chính số 2089/QĐ-UBND ngày 

05/8/2021 

111 2232/QĐ-UBND 13/8/2021 
Ban hành quy chế hoạt động của hội đồng 

giám sát XSKT-VP/2021 

112 7096/UBND-VXI 18/8/2021 
Điều chỉnh bổ sung cách ly y tế PCD; 

Covid-19 

113 2233/QĐ-UBND 13/8/2021 Kiện toàn hội đồng XSKT-VP 

114 2234/QĐ-UBND 13/8/2021 
Duyệt mức chi thù lao tham gia hội đồng và 

tổ giúp việc  giám sát XSKT-VP  

115 7167/UBND-CN1 19/8/2021 
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý vận tải 

liên tỉnh để PCD Coivd-19 

116 7201/UBND-KT5 20/8/2021 
Thực hiện quyết định 26/2021/QĐ-TTg 

12/8/2021 

117 7579/UBND-NN1 31/8/2021 
Tăng cường các biện pháp PCD Covid-

19 - Quốc Khánh 2/9 

118 7654/UBND-VXI 1/9/2021 
Thực hiện công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 

31/8/2021 

119 7592/UBND-CNI 31/8/2021 
Thực hiện PCD Covid-19 trong hoạt động 

vận tải  

120 1773/UBND-VP 3/9/2021 
Thay đổi số diện thoại đường dây nóng tại 

quyết định 2086/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 

121 3234/UBND-VP 1/9/2021 
Điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng tại 

QĐ 499/QĐ-UBND ngày 27/8/2021  

122 256/TB-UBND 5/9/2021 
Số điện thoại đường dây nóng PCD Covid-

19 của huyện Tam Dương 

123 3254/UBND-VP 4/9/2021 
Thay đổi và công khai số điện thoại đường 

dây nóng TTCH huyện xã 

124 7726/UBND-VXI 5/9/2021 Tăng cường kiểm soát PCD Covid-19  

125 275/UBND-VP 5/9/2021 
Số điện thoại đường dây nóng PCD Covid-

19 của huyện Yên Lạc 

126 275/UBND-VP 5/9/2021 
Số điện thoại đường dây nóng trung tâm chỉ 

huy PCD; Covid-19 của Huyện Tam Đảo 

127 7807/UBND-CN3 7/9/2021 

Tuyển dụng quản lý công nhân trong khu 

công nghiệp ,DN đảm bảo an toàn PCD, 

Covid-19 

128 7879/UBND-NC1 9/9/2021 Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh  
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129 7971/UBND-KT5 13/9/2021 
Cung cấp thông tin phục vụ biên soạn ước 

tính GDP và GRDP theo Quý /2021 

130 7971/UBND-TK5 13/9/2021 
Cung cấp thông tin phục vụ biên soạn ước 

tính GDP và GRDP theo Quý /2021 

131 1798/UBND-VP 14/9/2021 
Thay đổi số dđiện thoại đường dây nóng 

Huyện Sông Lô 

132 2519/QĐ-UBND 12/9/2021 
Một số biện pháp PCD Covid-19 địa bàn VP 

trong tình nình mới 

133 2107/UBND-TNMT 14/9/2021 

Xây dựng sử dụng đất đai /2022 Cấp 

huyện.Đăng ký danh mục các công trình 

UBND tỉnh chấp thuận 

134 8430/UBND-KT5 24/9/2021 
Công bố thông tin theo nghị định  số 

42/2021/NĐ-CP 

135 2783/UBND-NV 24/9/2021 

Phát động  phong trào thi đua" Vĩnh phúc 

đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua PCD 

COVID-19 

136 8523/UBND-VXI 28/9/2021 
Tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 cho các 

DN 

137 2720/QĐ-UBND 29/9/2021 Bổ sung một số biện pháp PCD Covid-19 

138 278/TB-UBND 1/10/2021 
Giới thiệu chức danh và chữ ký Chủ tịch 

UBND.TP Vĩnh Yên 

139 279/TB-UBND 1/10/2021 
Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chủ 

tịch UBND.TP Vĩnh Yên 

140 8667/UBND-VXI 1/10/2021 
Thực hiện văn bản 8228/BYT-MT 

30/9/2021 Bộ y tế 

141 2875/QĐ - UBND 15/10/2021 

Quy định tạm thời một số biện pháp, phòng 

chống dịch Covid - 19 để Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quy dịch Covid - 

19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

142 630/UBND-KT3 7/10/2021 
Mời gặp mặt kỷ niệm ngày doanh nhân Việt 

Nam 

143 9045/UBND-KT2 12/10/2021 
Báo cáo công tác thực hiện tiết kiệm chống 

lãng phí 2021 

144 2872/QĐ-UBND 15/10/2021 

Hướng dẫn tạm thời " Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 

Covid-19" 
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145 2875/QĐ - UBND 15/10/2021 

Quy định tạm thời một số biện pháp, phòng 

chống dịch Covid - 19 để Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu qur dịch Covid - 19 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

146 9512/UBND- VX1 26/10/2021 

Thực hiện công điện 1700/CĐ BYT của Bộ 

y tế  vế tăng cường công tác giám sát và 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong thời 

gian thực hiện nghị quyết 128/NQ-cP 

147 152/TB-UBND 3/11/2021 

TB chức danh và giưới thiệu chưc ký Phó 

Chánh văn Phòng HĐND & UBND Huyện 

Sông Lô 

148 3048/QĐ-UBND 8/11/2021 

Điều chỉnh nội dung điểm a K2Đ1 QĐ số 

2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của 

UBND tỉnh 

149 10109/UBND-TH13 14/11/2021 
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, 

chống Covid-19 tại doanh nghiệp 

150 389/TB-UBND 4/11/2021 

Tìm người đến các địa điểm liên quan đến 

các trường hợp đến về thôn Lâm 

Xuyên - Tam Hồng - Yên Lạc - VP 

151 9993/UBND-VX4 10/11/2021 

 Triển khai các hoạt động ngăn ngừa , giảm 

thiểu tình trạng ngừng việc tập thể, đình 

công không đúng trình tự thủ tục của pháp 

luật 

152 10309/UBND-VX1 19/11/2021 
Tổng hợp báo cáo số liệu người đến/về từ 

vùng dịch của Huyện vĩnh tường 

153 10305/UBND-KT5 19/11/2021 
tham mưu bổ nhiệm Kiểm soát viên công ty 

TTnhh MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

154 10499/UBND-KT5 25/11/2021 
Điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng Trụ sở 

làm việc của Cty TNHHMTVXSKT-VP 

155 136/TB-UBND 26/11/2021 
Tìm người đến các địa điểm liên quan 03TH 

dương tính SARS-COV-2 

156 299/TB-UBND 26/11/2021 

Kết luận của CT UBND tỉnh Lê Duy Thành 

tại cuộc họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh 

157 10499/UBND-KT5 25/11/2021 Điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng Trụ sở 

làm việc của Cty TNHHMTVXSKT-VP 

158 10727/UBND-KT5 2/12/2021 Xem xét đề nghị của Công ty TNHH  MTV 

Xổ số kiến thiết VP 

159 11279/UBND-KT5 17/12/2021 Xây dựng Kế hoạch sắp xếp lại  doanh 

nghiệp giai đoạn 2021-2025 
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160 1347/UBND-KT5 21/12/2021 Xem xét đề nghị của công ty TNHH MTV 

Xổ số kiến thiết VP 

161 11295/UBND-TH3 20/12/2021 Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch 

Covid-19 tại DN 

162 3810/UBND-QLĐT 24/11/2021 Đôn đốc công tác vệ sinh, chỉnh trang khuôn 

viên cơ quan 

163 3602/QĐ-UBND 29/12/2021 
Phê duyệt KH SXKD và đầu tư phát triển 

năm 2022 



13 

 

BẢNG SỐ 2:  

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

 

Chức vụ Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình  độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 

Các vị trí quản 

lý đã nắm giữ 

1. Chủ tịch 

công ty 

Nguyễn Tuấn Hải 1967 Thạc sỹ Nhiều năm công 

tác trong lĩnh 

vực tài chính 

Phó chủ tịch 

UBND huyện 

Bình Xuyên 

2. TGĐ 

hoặc GĐ 

Nguyễn Văn Thắng 1976 Thạc sỹ 

Quản trị 

kinh doanh 

Nhiều năm công 

tác trong lĩnh 

vực xổ số 

Chủ tịch kiêm 

Giám đốc 

3. Phó 

giám đốc 

Nguyễn Trung Dũng 1978 Thạc sỹ 

Quản trị 

kinh doanh 

Nhiều năm công 

tác trong lĩnh 

vực xổ số 

Trưởng Phòng 

kế hoạch; 

Trưởng phòng 

Tổ chức-HC-KT 

4. Kế toán 

trưởng 

Bùi Thị Hồng Nhung 1981 Đại học Cử 

nhân kinh tế 

- kế toán 

Nhiều năm công 

tác trong lĩnh 

vực xổ số 
Kiểm soát viên 

 

 

BẢNG SỐ 3:  

TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

 NĂM 2021 

ĐVT: triệu đồng 

TT Họ và tên Chức vụ 

Mức 

lương/ 

tháng 

Hệ số 

Tiền 

lương/ 

năm 

Tiền 

thưởng, 

thu nhập 

khác/năm 

1 Nguyễn Tuấn Hải Chủ tịch  25 6,31 428,1 32,1 

2 Nguyễn Văn Thắng Giám đốc 24 6,31 411,0 30,8 

3 Nguyễn Trung Dũng Phó giám đốc 21 5,65 359,6 27,0 

4 Bùi Thị Hồng Nhung Kế toán trưởng 19 5,32 325,3 24,4 

  
Cộng   89 23,59 1.523,9 114,3 
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BẢNG SỐ 4 

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY 

TT Số văn bản Ngày Nội dung 

01 13/QĐ-XSKT 11/01/2021 Công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ /2020 

02 14/QĐ-XSKT 11/01/2021 Tặng giấy khen cho tập thể ,cá nhân/2020 

03 15/QĐ-XSKT 11/01/2021 Tặng danh hiệu " Chiến sỹ thi đua cơ sở" 

04 16/QĐ-XSKT 11/01/2021 Tặng danh hiệu " Lao động tiên tiến,2020" 

05 19/QĐ-XSKT 12/01/2021 Chi hỗ trợ chống số đề cho công an tỉnh PC02 

06 40/QĐ-XSKT 25/01/2021 Chi hỗ trợ chống số đề cho công Phúc yên 

07 43/QĐ-XSKT 27/01/2021 Đánh giá xếp loại người lao động/2020 

08 59/QĐ-XSKT 29/01/2021 Chi tiền chống số đề cho công an Vĩnh tường 

09 68/QĐ-XSKT 04/02/2021 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề Công an Tỉnh -

VP 

10 75/QĐ-XSKT 05/02/2021 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề Công an TP Vĩnh 

yên 

11 77/QĐ-XSKT 08/02/2021 
Duyệt quy hoạch các chức danh quản lý Cty giai 

đoạn 2021-2025 

12 88/QĐ-XSKT 09/02/2021 Chi hỗ trợ chống số đề cho Công an TP Vĩnh yên 

13 89/QĐ-XSKT 09/02/2021 
Chi hỗ trợ chống số đề cho Công an Huyện Tam 

Đảo 

14 90/QĐ-XSKT 09/02/2021 
Chi hỗ trợ chống số đề cho Công an Huyện Tam 

Dương 

15 91/QĐ-XSKT 10/02/2021 
Chi hỗ trợ chống số đề cho Công an Huyện Tam 

Đảo 

16 92/QĐ-XSKT 10/02/2021 
Chi thưởng hàng năm(90%) cho người quản lý 

/2021 

17 104/QĐ-XSKT 24/02/2021 Chấm dứt hợp đồng lao động với Đặng Thị Hiên 

18 106/QĐ-XSKT 26/02/2021 
Điều đ/c Biên về phòng Vĩnh Tường làm việc từ 

ngày 01/3/2021 

19 140/QĐ-XSKT 15/3/2021 
Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao 

động năm 2020 



15 

 

20 141/QĐ-XSKT 15/3/2021 
Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của người lao 

động năm 2021 

21 160/QĐ-XSKT 24/3/2021 Quyết định thành lập đội vận động viên 

22 171/QĐ-XSKT 01/4/2021 Chi hỗ trợ chống số đề cho Công an TP Vĩnh yên 

23 185/QĐ-XSKT 13/4/2021 Chi hỗ trợ chống số đề cho công an Yên Lạc 

24 217/QĐ-XSKT 04/5/2021 
Chi hỗ trợ tiền chống số đề cho công an TP Vĩnh 

yên 

25 238/QĐ-XSKT 08/5/2021 
Chấm dứt hợp đồng B à Lê Minh Nguyệt thôi làm 

việc tại Cong ty XSKT 

26 244/QĐ-XSKT 09/5/2021 
Thành lập đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi 

công vụ 

27 252/QĐ-XSKT 14/5/2021 
Đ/c Thắm làm kho phát hành vé  và hưởng phụ 

cấp từ 01/6/2021 

28 273/QĐ-XSKT 26/5/2021 Phê duyệt báo cáo tài chính /2020 

29 282/QĐ-XSKT 28/5/2021 Thành lập Tổ an toàn Covid-19 tại Cty  

30 286/QĐ-XSKT 29/5/2021 
Chấm dứt hợp đồng lao động với Nguyễn Thị 

Huyền  

31 292/QĐ-XSKT 01/6/2021 Áp dụng chế độ phụ cấp cho Đ/c Hòa  

32 306/QĐ-XSKT 04/6/2021 
Chi hỗ trợ tiền chống số đề cho công an TP Vĩnh 

yên 

33 324/QĐ-XSKT 14/6/2021 
Chi tiền hỗ trợ chống số đề cho Công an TP Vĩnh 

yên 

34 326/QĐ-XSKT 15/6/2021 Chi hỗ trợ kinh phí cho tổng đại ly Xổ số  

35 330/QĐ-XSKT 15/6/2021 Ban hành quy nội bộ phòng chống rửa tiền  

36 342/QĐ-XSKT 22/6/2021 Bổ nhiệm Đ/c Tuyết làm Phó phòng Hành chính 

37 343/QĐ-XSKT 22/6/2021 Bổ nhiệm Đ/c Hương làm Phó phòng Yên Lạc 

38 344/QĐ-XSKT 22/6/2021 
Bổ nhiệm Đ/c Trần Thắng làm trưởng phòng Tam 

Đảo 

39 345/QĐ-XSKT 22/6/2021 
Bổ nhiệm Đ/c Trương Hiền  làm trưởng phòng 

Tam Dương 

40 346/QĐ-XSKT 22/6/2021 
Bổ nhiệm Đ/c Huân  làm trưởng phòng TP Vĩnh 

Yên 

41 348/QĐ-XSKT 23/6/2021 Ban hành quy chế tạm ứng và thu hồi tạm ứng 
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42 349/QĐ-XSKT 24/6/2021 Đ/c Trung thôi phụ trách p Tam Đảo từ 01/7/2021 

43 360/QĐ-XSKT 25/6/2021 Chi hỗ trợ chống số đề cho Công an tỉnh PC02 

44 365/QĐ-XSKT 29/6/2021 
Đ/c Lương về phòng kế toán làm việc từ 

01/7/2021 

45 379/QĐ-XSKT 06/7/2021 
Hỗ trợ kinh phí chống số đề  cho Công Vĩnh 

Tường  

46 384/QĐ-XSKT 07/7/2021 
Duyệt quỹ lương kế hoạch của người lao động 

/2021 

47 387/QĐ-XSKT 07/7/2021 Thành lập ban tuyển dụng lao động 

48 390/QĐ-XSKT 12/7/2021 
Hỗ trợ  kinh phí chống số đề cho công an Phúc 

Yên 

49 394/QĐ-XSKT 13/7/2021 
Đ/c Quang p Yên lạc về p kế hoạch làm việc tư 

ngày 15/7/2021 

50 399/QĐ-XSKT 19/7/2021 Ban hành nội quy lao động/2021 

51 410/QĐ-XSKT 20/7/2021 Đ/c Hòa thôi hưởng phụ cấp từ 01/7/2021 

52 412/QĐ-XSKT 20/7/2021 Đ/c Lương hưởng phị cấp thủ quỹ 01/7/2021 

53 429/QĐ-XSKT 26/7/2021 
Chấm dứt hợp đồng lao động với Đ/c Khánh từ 

01/8/2021 

54 431/QĐ-XSKT 26/7/2021 Ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ  

55 436/QĐ-XSKT 28/72021 
Nâng bậc lương 6 tháng đầu năm cho người lao 

động (Đ/c Hoàn) 

56 437/QĐ-XSKT 28/72021 
Nâng bậc lương 6 tháng đầu năm cho người lao 

động (Đ/c Lý) 

57 438/QĐ-XSKT 28/72021 
Nâng bậc lương 6 tháng đầu năm cho người lao 

động (Đ/c Nhẫn) 

58 439/QĐ-XSKT 28/72021 
Nâng bậc lương 6 tháng đầu năm cho người lao 

động (Đ/c Thắm) 

59 440/QĐ-XSKT 28/72021 
Nâng bậc lương 6 tháng đầu năm cho người lao 

động (Đ/c Đào) 

60 441/QĐ-XSKT 28/72021 
Nâng bậc lương 6 tháng đầu năm cho người lao 

động (Đ/c Trinh) 

61 442/QĐ-XSKT 28/72021 
Nâng bậc lương 6 tháng đầu năm cho người lao 

động (Đ/c Thăng) 

62 443/QĐ-XSKT 28/72021 
Nâng bậc lương 6 tháng đầu năm cho người lao 

động (Đ/c Dũng) 

63 451/QĐ-XSKT 29/7/2021 Chi hỗ trợ chống số đề cho công an Lập thạch  
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64 509/QĐ-XSKT 20/8/2021 Chi tiền ngày thành lập ngành và Quốc khánh 2/9 

65 511/QĐ-XSKT 23/8/2021 Bổ nhiệm lại Đ/c Tuấn làm trưởng phòng  

66 512/QĐ-XSKT 23/8/2021 Bổ nhiệm lại Đ/c Tài làm trưởng phòng  

67 513/QĐ-XSKT 23/8/2021 Bổ nhiệm lại Đ/c Ngà làm trưởng phòng  

68 514/QĐ-XSKT 23/8/2021 Bổ nhiệm lại Đ/c Ng Nhung  làm phó phòng  

69 515/QĐ-XSKT 23/8/2021 Bổ nhiệm lại Đ/c Trung  làm phó phòng  

70 531/QĐ-XSKT 25/8/2021 Hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm giả ( CA VY) 

71 547/QĐ-XSKT 06/9/2021 Tuyển dụng lao động (Đ/c Lan Anh) 

72 550/QĐ-XSKT 06/9/2021 Tuyển dụng lao động (Đ/c Đông) 

73 552/QĐ-XSKT 06/9/2021 Tuyển dụng lao động (Đ/c Tường) 

74 554/QĐ-XSKT 06/9/2021 Tuyển dụng lao động (Đ/c Hải) 

75 556/QĐ-XSKT 06/9/2021 Tuyển dụng lao động (Đ/c Hường) 

76 560/QĐ-XSKT 08/9/2021 
Nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ 

01/11/2021(Đ/c Lý) 

77 562/QĐ-XSKT 08/9/2021 
Điều đ/c Hoàn về phòng Kế hoạch làm việc từ 

ngày 15/9/2021 

78 563/QĐ-XSKT 08/9/2021 
Điều đ/c Thắm về phòng Kế Toán làm việc từ 

ngày 15/9/2022 

79 579/QĐ-XSKT 17/9/2021 
Bổ sung một số nội dung Quy chế dân chủ tại nơi 

làm việc  QĐ số 279/QĐ-XSKT 

80 583/QĐ-XSKT 21/9/2021 

Thay đổi thành viên ban chỉ đạo thực hiện dự án 

đầu tư XD công trình, cải tạo sửa chữa trụ sở làm 

việc Cty TNHHMTVXSKT-VP 

81 586/QĐ-XSKT 22/9/2021 Chấm dứt hợp đồng lao động Ngô Thị Huệ 

82 588/QĐ-XSKT 22/9/2021 
Chi hỗ trợ chống số đề cho Công an huyện Tam 

đảo  

83 605/QĐ-XSKT 01/10/2021 
Chấm dứt hợp đồng lao động thử việc ( Đ/c 

Đông) 

84 608/QĐ-XSKT 01/10/2021 
Chế độ phụ cấp thủ kho Đ/c Nguyệt từ 

01/10/2021 

85 635/QĐ-XSKT 14/10/2022 
Chi hỗ trợ chống số đề cho công an Huyện Vĩnh 

Tường 
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86 637/QĐ-XSKT 15/10/2021 

Bãi bỏ toàn bộ QĐ số 655/QĐ-XSKT ngày 

17/11/2020 của Chủ tịch công ty về việc phê 

duyệt nhiệm vụ thiết kế công trinh : cải tạo trụ sở 

lam việc công ty 

87 639/QĐ-XSKT 18/10/2021 

Bãi bỏ toàn bộ QĐ số 729/QĐ-XSKT ngày 

15/12/2020 của Chủ tịch công ty về việc phê 

duyệt nhiệm vụ  và dự toán khảo sát xây dựng 

công trìnhh : cải tạo trụ sở làm việc công ty 

88 640/QĐ-XSKT 18/10/2021 

Bãi bỏ toàn bộ QĐ số 730/QĐ-XSKT ngày 

15/12/2020 của Chủ tịch công ty về việc phê 

duyệt  dự toán  chi phí đầu tư công trình: cải tạo, 

sửa chữa trụ sở làm việc công ty 

89 648/QĐ-XSKT 22/10/2021 
Hỗ trợ kinh phí chống số đề  cho Công thành phố 

Vĩnh Yên 

90 654/QĐ-XSKT 26/10/2021 
Hỗ trợ kinh phí chống số đề  cho Công thành phố 

Vĩnh Yên 

91 702/QĐ-XSKT 15/11/2021 
Hỗ trợ kinh phí chống số đề  cho Công an huyện 

Tam Dương 

92 731/QĐ-XSKT 26/11/2021 Ban hành QC công bố thông tin 

93 743/QĐ-XSKT 06/12/2021 Công nhận sáng kiến cấp cơ sở 

94 747/QĐ-XSKT 07/12/2021 
Đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

đối với người lao động năm 2021 

95 748/QĐ-XSKT 07/12/2021 Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé  số giả 

96 
774/QĐ-XSKT 

20/12/2021 QĐ chi hỗ trợ kinh phí chống số đề , làm vé số giả 

97 781/QĐ-XSKT 23/12/2021 Chi kinh phí chống số đê, làm vé giả 

98 795/QĐ-XSKT 24/12/2021 
thành lập hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố 

định dụng cụ cũ hỏng 

99 796/QĐ/XSKT 27/12/2021 Nâng lương Nguyễn Thị hòa 

100 797/QĐ/XSKT 27/12/2021 Nâng lương Nguyễn Quốc Tuấn 
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101 798/QĐ/XSKT 27/12/2021 Nâng lương Nguyễn Thị A. nguyệt 

102 799/QĐ/XSKT 27/12/2021 Nâng lương Hồ thị Hạnh 

103 800/QĐ/XSKT 27/12/2021 Nâng lương Phạm Thị hương 

104 801/QĐ/XSKT 27/12/2021 Nâng lương Nguyễn Thị Thúy Ngát 

105 802/QĐ/XSKT 27/12/2021 Nâng lương Ng Thị Hồng nhung 

106 803/QĐ/XSKT 27/12/2021 Nâng lương Lê Thành Luân 

107 804/QĐ/XSKT 27/12/2021 Nâng lương Đặng Văn Quang 

108 816/QĐ-XSKT 28/12/2021 Nâng lương Phạm Thị Hương 

109 817/QĐ-XSKT 28/12/2021 Nâng lương  Nhung( phúc yên) 

110 818/QĐ-XSKT 28/12/2021 Tăng giấy khên cho tập thể , cá nhân 2021 

111 820/QĐ-XSKT 28/12/2021 
Tăng danh hiệu lao động tiên tiến cho tập thể , cá 

nhân 2021 

112 821/QĐ-XSKT 28/12/2021 
Công nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2021 

113 822/QĐ-XSKT 29/12/2021 
Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho cá nhân 

năm 2021 

114 823/QĐ-XSKT 29/12/2021 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé  số giả ( 

CA Phúc Yên) 

115 824/QĐ-XSKT 29/12/2021 
Chi hỗ trợ kinh phí chống số đề, làm vé  số giả ( 

CA Bình Xuyên) 

116 829/QĐ-XSKT 31/12/2022 
Phê duyệt KH sản xuất kinh doanh và đầu tư phát 

triển năm 2022 
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BẢNG SỐ 6: 

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP 

 

TT Tên tổ chức, cá nhân 

Chức 

vụ (nếu 

có) 

Địa chỉ trụ sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên 

quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan 

Lý do 

không 

còn là 

người 

liên 

quan 

1 
 Công ty TNHH 

MTV XSKT Thủ Đô 
  

 53 E, Hàng Bài, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

Năm 

2021 
   

2 

 Công ty TNHH 

MTV XSKT Hòa 

Bình  

  

 Đường Lê Thánh 

Tông - Phường Hữu 

Nghị- TP Hòa 

Bình - tỉnh Hòa Bình 

Năm 

2021 
   

3 
 Tổng công ty Bảo 

việt nhân thọ 
  

Trụ sở chính: Tầng 37, 

Keangnam Ha Noi 

Landmark Tower, 

Đường Phạm Hùng, 

Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội. CN Tại Vĩnh 

Phúc: 158 - Đường 

Trần Phú - Phường 

Liên Bảo - TP Vĩnh 

Yên - tỉnh Vĩnh Phúc  

Năm 

2021 
   

4 

Công ty TNHH Đầu 

tư và phát triển văn 

hóa Việt 

  

 Số 1, ngõ 3, đường 

Hoàng Mai, Phường 

Trương Định, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội 

Tháng 

10/2021 

Tháng 

12/2021 

Đã 

thực 

hiện 

xong 

hợp 

đồng  
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BẢNG SỐ 7: 

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

 

TT 
Tên tổ chức, cá 

nhân 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

Nội dung giao 

dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định của 

HĐTV/ 

HĐQT/ĐHĐCĐ 

thông qua 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

 Công ty TNHH 

MTV XSKT Thủ 

Đô 

Năm 

2021 

 Phát hành vé 

xổ số kiến 

thiết Miền 

Bắc 

  3.425.564.309   

2 

 Công ty TNHH 

MTV XSKT Hòa 

Bình  

 Năm 

2021 

In vé bóc, lô 

tô 
294.511.800   

3 
 Tổng công ty Bảo 

việt nhân thọ 

Tháng 

6/2021 

Mua bảo 

hiểm nhân 

thọ 

439.640.900   

4 

 Công ty TNHH 

Đầu tư và phát 

triển văn hóa Việt 

 Tháng 

10-

12/2021 

In lịch 461.395.000   
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